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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

Bản án số: 65/2024/HS-PT 

Ngày 16 t án  5 năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần T ị T úy Hà 

Các Thẩm phán:  n  C o   n     và  n  Hoàn         n . 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà   uy n T ị Vân - T ư ký Tòa 

án n ân dân tỉn  An Giang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên toà: Bà 

   m Hu n       Thi - K ểm sát v ên 

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, t     òn  xét xử trự  tuyến trụ sở Tò  án n ân 

dân tỉn  An G  n , kết nố  vớ  đ ểm  ầu t àn  p ần t   Tr   t m    m C n   n 

tỉn  An G  n  xét xử p ú  t ẩm   n  k    vụ án  ìn  sự t ụ lý số:  

106/2024/TLPT- HS ngày 24 tháng 4 năm 2024 đố  vớ   ị  áo Trươn  Tấn Đ, do 

 ó k án   áo  ủ   ị  áo Trươn  Tấn Đ đố  vớ  Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số: 

23/2024/HS-ST ngày 19 tháng 3 năm 2024  ủ  Tòa án nhân dân t ị x  Tịn  

Biên, tỉn  An Giang. 

Bị cáo có kháng cáo: Trươn  Tấn Đ, sinh ngày 07/4/1974 t   t ị x  Tân 

C âu, tỉn  An G  n ; nơ  đăn  ký t ườn  trú: k óm ĐT, p ườn  TS, t ị x  TB, 

tỉn  AG; n  ề n   ệp: làm t uê; trìn  độ văn hóa: 5/12; dân tộ : K n ; t n   áo: 

C o Đà ; Quố  tị  : V ệt   m;  on  n  Trươn  Văn C và  à Trươn  Hồn   ; 

vợ    n T ị K m C và có 03 n ườ  con (lớn s n  năm 2001, n ỏ s n  năm 2013); 

t ền án, t ền sự: k  n ; bị  ắt t m   ữ, t m    m từ n ày 26/10/2023 đến n y, 

  ện đ n  t m    m t   Tr   t m    m C n   n tỉn  An G  n  (Có mặt).  

Bị hại:  n     n Văn Đ1, s n  năm 2000; nơ   ư trú: k óm Đ n  T uận, 

p ườn  T ớ  Sơn, t ị x  Tịn  B ên, tỉn  An G  n  (Có mặt);  

Trong vụ án còn có nh ng ng  i th m gi  t  tụng  hác nh ng  hông có 

kháng cáo,  hông bị kháng cáo   háng nghị nên Tò  án  hông triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo tà  l ệu  ó tron   ồ sơ vụ án và d  n   ến t   p  ên tò , nộ  dun  vụ 

án đượ  tóm tắt n ư s u: 
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K oản  18   ờ n ày 13/3/2023, Trươn  Tấn Đ  ự     và đán  n  u vớ   à 

   n T ị K m Cú  (vợ  ủ  Đ) t   n à t uộ  tổ 03, k óm Đ n  T uận, p ườn  

T ớ  Sơn, t ị x  Tịn  B ên t ì đượ   n  Trươn  Tấn Đ   và  n  Trươn  Tấn 

   ĩ  ( on  ủ  Đ và  à Cú ) đến   n n ăn,  n  Đ   và  n     ĩ   m Đ l  , làm 

Đ trượt   ân té sấp xuốn  sàn n à. Cùn  lú  này,  n     n Văn Đ1 (em bà Cúc) 

   y đến n ồ  đè lên n ườ  Đ và dùn  t y đán  n  ều  á  trún  vào mặt  ủ  Đ, 

 n  Đ   đến   n n ăn đẩy anh Đ1 ra thì anh Đ1 nói "bữ  n y t o   ém   ết mẹ 

mày", rồ   nh Đ1    y về n à lấy 01  ây d o tự   ế dà  60 m, Đ  ũn     y đến 

n à  ếp ở p í  trướ  n à lấy 01  ây d o má  vót dà  k oản  60 m, rồ   ả 02 

   y r  k u vự  đất trốn    ữ  02 n à  ủ  Đ và anh Đ1. Lúc này, anh Đ1 xông 

đến   ém Đ, Đ đư  d o lên đỡ đượ  và đẩy m n  về p í  trướ  làm lưỡ  d o 

má  vót trún  vào mặt  ủ   n  Đ1 01 cái, làm anh Đ1 lo n    o n  lù  l   xo y 

n ườ   ỏ    y đượ  k oản  1,5m  ị vấp trụ đá té qu y lưn  về  ướn   ủ  Đ, Đ 

l ền   ém t ếp 01  á  về  ướn   ủ   n  Đ1 t ì lưỡ  d o má  vót văn  r  k ỏ   án 

 ăm trún  vào lưn   ủ   n  Đ1  ây t ươn  tí  ,  n  Đ1    y t êm k oản  03 – 

04  ướ  nữ  té xuốn  đất  ất tỉn  nên  à Cú  và  n  Đ   đư   n  Đ1 đến Bện  

v ện  ấp  ứu,  òn Đ đến Cơ qu n C n   n đầu t ú và k    n ận toàn  ộ  ành vi 

p  m tộ   ủ  mìn . 

Vật   ứn  t u   ữ  ồm: 01 (một) lưỡ  d o  ằn  k m lo   màu đen, mũ  

n  n dà  34 m, nơ  rộn  n ất lưỡ  d o là 5.5 m; 01 (một) k ú   ỗ tròn ( án d o) 

dà  28 m,  ề  oàn  11.5 m; 01 (một) d o tự   ế  ằn  k m lo   màu trắn  sán , 

dài 47.5 m,  án d o  ằn  k m lo   dà  16 m, lưỡ  d o  ằn  k m lo   dà  31.5 m, 

nơ  rộn  n ất lưỡ  d o là 5.5 m, trên lưỡ  d o  ó 07 lỗ  ìn  tròn.  

Bản kết luận   ám địn  tổn t ươn   ơ t ể trên  ơ t ể n ườ  sốn  số 

692/23/KLTTCT-TT Y n ày 02/10/2023  ủ  Trun  tâm p áp y tỉn  An G  n  

đố  vớ     n Văn Đ1, kết luận:  

1. Cá  kết quả   ín : 

- Sẹo vùn    n   àm trá , nằm x ên kí   t ướ  (04 x 0.2)  m, là sẹo  ó 

kí   t ướ  n ỏ tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể là 03% (k  n     p ần trăm). Do vật sắ  

n  n  ây nên. 

- Sẹo vùn  v   trá    n   ột sốn  nằm n  n  kí   t ướ  (07 x 0.5)  m, là 

sẹo  ó kí   t ướ  trun   ìn  tỷ lệ là 02% (k  n      p ần trăm). Sẹo mổ đứn  

d   đầu trên kí   t ướ  (12 x 1.5)  m, là sẹo  ó kí   t ướ  lớn tỷ lệ là 03% 

(k  n     p ần trăm). 

+ Gây đứt màn  tủy tổn t ươn  tủy, đ  p ẫu t uật. 

+ H ện t  :   ệt         dướ , sứ   ơ   ân p ả  và trá  1/5, tỷ lệ là 75% . 

G ảm  ảm   á  n n  từ n ự  trở xuốn , tỷ lệ là 26%. 

Rố  lo n  ơ vòn  t êu t ểu k  n  tự   ủ, tỷ lệ là 31% . 

Tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể là 88%. Do vật sắ  n  n  ây nên.  
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2. Kết luận: Xá  địn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn   ơ t ể do tất  ả t ươn  

tí    ây nên  ủ     n Văn Đ1, áp dụn  p ươn  p áp  ộn  t eo T  n  tư t   t ờ  

đ ểm   ám địn  là 88%.  

T   Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số: 23/2024/HS-ST ngày 19/3/2024  ủ  Tòa 

án nhân dân t ị x  Tịn  B ên, tỉn  An G  n  đ  quyết địn : Căn  ứ đ ểm d k oản 

4 Đ ều 134; Đ ều 38; đ ểm  , s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51; k oản 1 Đ ều 54  ủ  

Bộ luật Hìn  sự. Tuyên  ố  ị  áo Trươn  Tấn Đ p  m tộ  “Cố ý  ây t ươn  

tí  ”, xử p  t  ị  áo Trươn  Tấn Đ 06 (sáu) năm tù, t ờ    n tù tín  từ n ày  ắt 

t m    m (n ày 26/10/2023).   oà  r ,  òn tuyên về xử lý vật   ứn , tín  án p í, 

tuyên quyền k án   áo t eo quy địn   ủ  p áp luật.   

Ngày 19/3/2024,  ị cáo Trươn  Tấn Đ  ó đơn kháng cáo xin   ảm n ẹ 

 ìn  p  t.  

T   p  ên tò  p ú  t ẩm,  ị  áo Trươn  Tấn Đ vẫn k    n ận n ư đ  k    

t   Cơ qu n đ ều tr , x n Hộ  đồn  xét xử xem xét   ảm n ẹ  ìn  p  t   o  ị  áo 

để  ị  áo sớm đượ  trở về vớ      đìn  lo làm ăn nu   vợ  on và nu    ị        n 

Văn Đ1. 

Đ   d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  An Giang t ự   àn  quyền   n  tố 

t   p  ên toà p át   ểu và  ó qu n đ ểm đề n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  đ ểm b 

k oản 1 Đ ều 355 và đ ểm   k oản 1 Đ ều 357 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự năm 2015. 

C ấp n ận k án   áo  ủ   ị  áo Trươn  Tấn Đ, sử   ản án  ìn  sự sơ t ẩm  ủ  

Tòa án nhân dân t ị x  Tịn  B ên, đề n  ị xử p  t  ị cáo Trươn  Tấn Đ từ 05 

năm đến 05 năm 06 tháng tù. Cá  quyết địn  k á   ủ   ản án sơ t ẩm k  n   ó 

k án   áo, k án  n  ị nên k  n  đề n  ị Hộ  đồn  xét xử xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nộ  dun  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tà  l ệu  ó tron   ồ sơ vụ án đ  

đượ  tr n  tụn  t   p  ên tò , Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1] Về  ìn  t ứ : Đơn k án   áo  ủ   ị cáo Trươn  Tấn Đ làm trong t ờ  

  n luật địn , đơn  ợp lệ nên đượ  Hộ  đồn  xét xử xem xét và   ả  quyết theo 

trìn  tự p ú  t ẩm. 

[2] Về  àn  v , quyết địn  tố tụn   ủ  Cơ qu n t ến  àn  tố tụn , n ườ  

t ến  àn  tố tụn : Quá trìn  đ ều tr , truy tố, xét xử sơ t ẩm đ  t ự    ện đún  về 

t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tụ  quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  

đ ều tr , t   p  ên tò  sơ t ẩm và p ú  t ẩm,  ị  áo và n ườ  t  m     tố tụn  

k á  k  n   ó ý k ến  oặ  k  ếu n    ì. Do đó,  á   àn  v , quyết địn  tố tụn  

 ủ  Cơ qu n t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn  đ  t ự    ện đều  ợp p áp.  

[3] Về nộ  dun : Quá trìn  xét  ỏ  và tr n  luận t   p  ên toà,  ị  áo 

Trươn  Tấn Đ đ  k    n ận toàn  ộ hành vi p  m tộ   ủ  mìn  n ư nộ  dun  bản 

án sơ t ẩm đ  tóm tắt nêu trên.  ờ  k    n ận tộ   ủ   ị  áo t   Cơ qu n đ ều tr  

 ũn  n ư t   p  ên tò  p ù  ợp vớ  n  u, p ù  ợp vớ  lờ  k     ủ   ị    , lờ  k    

 ủ  n ườ  làm   ứn ,  ùn   á  t n  vật đ  t u   ữ,  á  tà  l ệu   ứn   ứ k á  
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đượ  t u t ập k á   qu n, đún  p áp luật  ó tron   ồ sơ vụ án. Do đó,  ó đủ  ơ 

sở kết luận: 

K oản  18   ờ n ày 13/3/2023, t   n à Trươn  Tấn Đ t uộ  tổ 03, k óm 

Đ n  T uận, p ườn  T ớ  Sơn, t ị x  Tịn  B ên, tỉn  An G  n   ị  áo Trươn  

Tấn Đ đ  dùn   un  k í n uy   ểm là dao má  vót   ém vào mặt và lưn   ủ   ị 

       n Văn Đ1  ây t ươn  tí h. Hậu quả làm  ị        n Văn Đ1  ị tổn 

t ươn   ơ t ể do t ươn  tí    ây nên là 88%. Toà án  ấp sơ t ẩm xét xử  ị  áo 

Trươn  Tấn Đ về tộ  “Cố ý  ây t ươn  tí  ” t eo đ ểm d k oản 4 Đ ều 134  ủ  

Bộ luật Hìn  sự năm 2015 sử  đổ ,  ổ sun  năm 2017 là  ó  ăn  ứ, đún  n ườ , 

đún  tộ , đún  p áp luật.  

[4] Hàn  v  p  m tộ   ủ   ị  áo Trươn  Tấn Đ là n uy   ểm   o x   ộ , 

xâm p  m đến sứ  k ỏe, d n  dự n ân p ẩm  ủ   on n ườ  đượ  p áp luật  ảo 

vệ,  ây mất trật tự trị  n và  n toàn tron  x   ộ , làm quần   ún  n ân dân lên án 

và  ất  ìn .   

[5] Xét tín    ất  ủ  vụ án là n   êm tr n ,  àn  v  đượ  t ự    ện vớ  lỗ  

 ố ý. Tron  vụ án này,   ữ   ị  áo vớ   ị     ( à  n  r  và em vợ) k  n   ó mâu 

t uẫn từ trướ ,   ỉ vì vợ   ồn   à Cú  và  ị  áo Đ  ự     và đán  n  u,  ị     

Đ1  ên  vự   à Cú  (C ị  á ) và đán   ị  áo trướ  nên  ị  áo Đ đ   ó  àn  v  

dùn   un  k í n uy   ểm truy đuổ ,   ém  ị      ây t ươn  tí   88% sứ  k ỏe. 

Tò  án  ấp sơ t ẩm đ   ăn  ứ vào tín    ất, mứ  độ n uy   ểm  ủ   àn  v  

p  m tộ ,  á  tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự và n ân t ân  ủ  

n ườ  p  m tộ  để xử p  t  ị  áo Đ 06 năm tù là  ó  ăn  ứ. Tuy nhiên, nguyên 

nhân dẫn đến  ậu quả  ó một p ần lỗ   ủ  n ườ   ị     và t   p  ên tò  p ú  

t ẩm  ị     đề n  ị   ảm n ẹ  ìn  p  t   o  ị  áo để  ị  áo sớm đượ  trở về     

đìn  lo làm ăn nu   vợ  on và  ị    . Do đó,  ần   ấp n ận một p ần k án   áo 

 ủ   ị  áo Đ,   ảm n ẹ  ìn  p  t   o  ị  áo Đ 01 năm tù. Sử   ản án  ìn  sự sơ 

t ẩm  ủ  Tò  án n ân dân t ị x  Tịn  B ên n ư đề n  ị  ủ  V ện k ểm sát t   

phiên tòa. 

[6] Về án p í  ìn  sự p ú  t ẩm: Yêu  ầu k án   áo đượ    ấp n ận nên 

 ị  áo Đ không p ả    ịu án p í  ìn  sự p ú  t ẩm.  

[7] Cá  quyết địn  k á   ủ  Bản án sơ t ẩm k  n   ó k án   áo, k  n   ị 

khán  n  ị đ   ó   ệu lự  p áp luật kể từ n ày  ết t ờ    n k án   áo, k án  n  ị. 

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ đ ểm b k oản 1 Đ ều 355 và đ ểm   k oản 1 Đ ều 357  ủ  Bộ luật 

Tố tụn   ìn  sự năm 2015,   ấp n ận kháng cáo  ủ   ị  áo Trươn  Tấn Đ. Sử  

Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số: 23/2024/HS-ST ngày 19 tháng 3 năm 2024  ủ  Tò  

án n ân dân t ị x  Tịn  B ên, tỉn  An G  n . 

Tuyên  ố: Bị  áo Trươn  Tấn Đ p  m tộ  “Cố ý  ây t ươn  tí  ”.  
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Căn  ứ đ ểm d k oản 4 Đ ều 134; đ ểm  , s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51; 

khoản 1 Đ ều 54; Đ ều 38  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 sử  đổ ,  ổ sun  năm 2017.  

Xử p  t bị  áo Trươn  Tấn Đ 05 ( ăm) năm tù, t ờ    n   ấp  àn   ìn  

p  t tù đượ  tín  từ n ày  ị  ắt t m    m (n ày 26/10/2023).   

Về án p í: Căn  ứ k oản 2 Đ ều 135 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự năm 2015 và 

đ ểm   k oản 2 Đ ều 23    ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 

 ủ  Ủy   n t ườn  vụ Quố   ộ . Bị  áo Trươn  Tấn Đ không p ả    ịu án p í 

 ìn  sự p ú  t ẩm.    

Cá  quyết địn  k á   ủ  bản án sơ t ẩm k  n   ó k án   áo, k  n   ị 

k án  n  ị đ   ó   ệu lự  p áp luật kể từ n ày  ết t ờ    n k án   áo, k án  n  ị. 

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu lự  p áp luật kể từ n ày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:  
- Tò  án n ân dân  ấp   o Tp Hồ C í   n ; 

- V ện k ểm sát n ân dân tỉn  An Giang; 

- Sở Tư p áp tỉn  An Giang; 

- Tò  án n ân dân t ị x  Tịn  B ên; 

- Công an t ị x  Tịn  B ên; 

- V ện k ểm sát t ị x  Tịn  B ên; 

- C    ụ  T    àn  án dân sự t ị x  Tịn  B ên; 

-   òn  Hồ sơ Công an tỉn  An Giang; 

-   ữn  n ườ  t  m     tố tụn ; 

-  ưu:  ồ sơ vụ án; Toà Hìn  sự; HCT . 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thúy Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


